
TT Địa chỉ thửa đất Số tờ BĐ Số thửa Diện tích
Loại đất theo 

giấy CNQSD đất

Phù hợp Quy 

hoạch sử dụng 

đất

Phù hợp Quy 

hoạch chung 

của xã

Điều kiện chỉ tiêu 

phân bổ sử dụng đất 

theo Quyết định số 

2878/QĐ-UBND

Kết nối giao 

thông, các cơ 

sở hạ tầng 

hiện trạng 

trong khu dân 

cư

Ghi chú

1 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 27 75 400 BHK Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

2 thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn 196 140 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

3 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 133 558 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

4 thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn 154 634 323.5 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

5 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 132 325 254.2 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

6 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 134 571 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

7 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 132 303 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

8 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 133 543 168.5 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

9 thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn 195 423 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

10 thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn 196 20 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

11 thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Văn 162 35 400 HNK Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

12 thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn 83 166 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

13 thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn 109 553 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

14 thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Văn 13 617 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

15 thôn Đại Đồng, xã Kỳ Văn 66 310 400 BHK Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

16 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 23 227 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

17 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 15 200 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

18 thôn Sa Xá, xã Kỳ Văn 198 494 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

19 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 15 202 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

20 thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn 155 501 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

21 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 22 702 310 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

22 thôn Hòa Hợp, xã Kỳ Văn 216 593 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

23 thôn Nam Mỹ Lợi, xã Kỳ Văn 196 648 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

24 thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn 153 444 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

25 thôn Đông Xuân, xã Kỳ Văn 146 273 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

26 thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Văn 161 418 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có
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27 thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn 109 554 225.2 BHK Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

28 thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn 134 572 299.9 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

29 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 23 162 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

30 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 27 14 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

31 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 27 42 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

32 thôn Nam Xuân, xã Kỳ Văn 259 173 400 BHK Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

33 thôn Mỹ Liên, xã Kỳ Văn 154 4 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

34 thôn Văn Lạc, xã Kỳ Văn 109 545 321.9 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

35 thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn 15 568 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

36 thôn Trường Xuân, xã Kỳ Văn 205 351 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

37 thôn Trung Xuân, xã Kỳ Văn 187 500 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

38 thôn Nam Sơn, xã Kỳ Văn 21 374 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

39 thôn Trường Xuân, xã Kỳ Văn 245 164 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

40 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 133 549 400 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

41 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 133 550 221.1 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

42 thôn Liên Sơn, xã Kỳ Văn 133 551 222.4 CLN Phù hợp Phù hợp Nằm trong chỉ tiêu Có

15546.7    
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